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BÁO CÁO TÀI SẢN CÓ TÍNH THANH KHOẢN CAO 

(Ngày……tháng……năm……) 
     Đơn vị tính: Triệu VND  

STT Khoản mục Số liệu 

1 Tiền mặt, vàng   

2 Tiền gửi thanh toán (bao gồm cả dự trữ bắt buộc), tiền gửi qua đêm và tiền 
gửi ký quỹ tại Ngân hàng Nhà nước   

3 Các loại giấy tờ có giá được sử dụng trong các giao dịch của Ngân hàng 
Nhà nước   

4 Tiền trên tài khoản thanh toán, tiền gửi qua đêm tại ngân hàng đại lý, trừ 
các khoản đã cam kết cho mục đích thanh toán cụ thể   

5 
Tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi qua đêm tại tổ chức tín dụng, chi nhánh 
ngân hàng nước ngoài khác ở trong nước và nước ngoài, trừ các khoản đã 
cam kết hoặc thỏa thuận sử dụng cho mục đích cụ thể 

  

6 
Các loại trái phiếu, tín phiếu do Chính phủ các nước, Ngân hàng Trung 
ương các nước có mức xếp hạng từ AA trở lên phát hành hoặc bảo lãnh 
thanh toán 

  

7 Tổng cộng (= dòng 1+ … + dòng 6)   

 

1. Đối tượng áp dụng: Các tổ chức tín dụng (trừ Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ tín dụng 
nhân dân). 

2. Yêu cầu số liệu báo cáo: Trụ sở chính tổ chức tín dụng tổng hợp số liệu toàn hệ thống gửi 
NHNN thông qua Cục Công nghệ thông tin. 

3. Đơn vị nhận và duyệt báo cáo: Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng. 

4. Hướng dẫn lập báo cáo: 
- Tổ chức tín dụng thực hiện theo quy định hiện hành về các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn 
trong hoạt động của tổ chức tín dụng. 

- Đơn vị tính theo đồng Việt Nam. Ngoại tệ bao gồm đô la Mỹ và các loại ngoại tệ tự do chuyển 
đổi khác quy đổi sang đồng Việt Nam thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về các 
giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài. 
 


